	TÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN DỊCH VỤ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


........, ngày     tháng    năm .......



KẾT QUẢ KIỂM XẠ 
TẠI CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ 
I. Thông tin chung 

1. Thông tin về cơ sở tiến hành công việc bức xạ

Tên cơ sở:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. 
Địa chỉ trụ sở chính (theo giấy đăng ký):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ tiến hành công việc bức xạ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại:

 . . . . . . .

Fax: 
 . .. . . . .. .
Đại diện cơ sở
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	
	
	

	
	
	


2. Thông tin về đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm xạ

Tên cơ sở thực hiện dịch vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

 . . . . . . .

Fax: 
 . .. . . . .. .

Người thực hiện kiểm xạ:


Người đo:


Người đánh giá:

Thiết bị sử dụng để kiểm xạ: 
Tên thiết bị:
Kiểu (Model): 

    Số hiệu (Seri): 

Hãng sản xuất: 


Hạn hiệu chuẩn:.../....../20....
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo:

· Loại đầu dò: 

· Dải suất liều đo:
· Hệ số chuẩn trung bình: 

3. Thông tin về thiết bị X - quang: 
Kiểu (Model) của bóng phát::  



  
Số hiệu (Seri) của bóng phát:          

Hãng, nước sản xuất:
 
Năm sản xuất:
Năm đưa vào sử dụng:
Mục đích sử dụng (X quang thông thường, X quang tăng sáng, CT, răng, vú...):........................

 FORMCHECKBOX 
   Cố định        FORMCHECKBOX 
  Di động
Thông số kỹ thuật:

· Điện áp cực đại:           kV

· Dòng phát tia cực đại:       mA 

· Giá trị mAs cực đại:        mAs
II. Kết quả đo kiểm xạ
Sơ đồ đo kiểm xạ 

1. Kết quả đo khảo sát suất liều bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị bức xạ:

· Phông môi trường: . . . . . . . . . . .. . . (Sv/h  

· Mô tả chế độ vận hành của thiết bị X - quang khi tiến hành kiểm xạ (điện áp, mA, mAs, thời gian, kích thước trường chiếu v.v…):

·  Điện áp:           kV

· Dòng phát tia:       mA 

· Giá trị mAs:        mAs

· Kích thước trường chiếu:

BẢNG KẾT QUẢ ĐO
	STT
	Vị trí đo

(Vị trí đo theo sơ đồ và chú thích hướng phát tia)
	Suất liều (µSv/h)
	Tiêu chí suất liều Theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Trung bình
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


III. Đánh giá kết quả đo
· 1. Văn bản áp dụng để đánh giá: 
· Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT). 
2. Đánh giá kết quả:

a) Tiêu chí đánh giá: 
· Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang nơi công chúng đi lại, nơi người bệnh ngồi chờ không được vượt quá giá trị suất liều: 0,5 µSv/giờ;
· Trường hợp phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên;
·  Trường hợp thiết bị X - quang chẩn đoán làm việc ở điện áp nhỏ hơn 150 kV, tủ điều khiển được phép đặt trong phòng đặt thiết bị nhưng phải có bình phong chì che chắn bảo đảm mức bức xạ tại vị trí nhân viên đứng vận hành thiết bị nhỏ hơn 10 µSv/giờ. 
b) Đánh giá kết quả:

- Bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang nơi công chúng đi lại, nơi người bệnh ngồi chờ: 
- Trường hợp phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc:
- Khu vực phòng điều khiển/ nơi đặt tủ điều khiển:
IV. Kết luận và khuyến cáo

1. Kết luận

	Cơ sở tiến hành công việc bức xạ 
  FORMCHECKBOX 
  Đảm bảo ATBX  đối với nhân viên bức xạ và công chúng

  FORMCHECKBOX 
  Không đảm bảo ATBX đối với:

	  FORMCHECKBOX 
  Nhân viên bức xạ

  FORMCHECKBOX 
  Công chúng


2. Khuyến cáo
· Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ bổ sung:

Tài liệu gửi kèm theo kết quả kiểm xạ:

· Biên bản làm việc tại cơ sở (có chữ ký, dấu xác nhận của cơ sở);

· Ảnh chụp model, seri của thiết bị X quang.

	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(ký, ghi rõ họ tên)


	ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ


	


Sơ đồ khu vực đặt thiết bị X - quang - kèm theo chú thích các điểm đo trên sơ đồ:
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